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TẬP 24 

QUYỂN THỨ 585 

HỘI THỨ MƯỜI HAI 

Phần 

 TỊNH GIỚI BA LA MẬT ĐA 

Thứ 2 

 

 

 Khi ấy, Xá-lợi-tử lại bảo cụ thọ Mãn-từ-tử 

rằng: Nếu các Bồ-tát tu hành Tịnh giới Ba-la-mật-

đa thấy có chút pháp gọi là tác giả, phải biết tuy 

trụ trong pháp Bồ-tát mà gọi nới bỏ các pháp Bồ-

tát, đây là Bồ-tát tác ý phi lý. Nếu khởi tác ý phi lý 

như thế nên biết gọi là phạm giới Bồ-tát.  

 Khi đó, Mãn-từ-tử lại thưa cụ thọ Xá-lợi-tử 

rằng: Nếu các Bồ-tát chẳng thấy chút pháp gọi là 

tác giả, các Bồ-tát này thọ trì Tịnh giới Ba-la-mật-



đa không bị trái phạm, pháp nào đối Bồ-tát Tịnh 

giới Ba-la-mật-đa đây làm ích làm tổn?  

 Xá-lợi-tử nói: Không có chút pháp nào đối Bồ-

tát Tịnh giới Ba-la-mật-đa đây làm ích làm tổn. 

Nếu thấy chút pháp đối Tịnh giới Ba-la-mật-đa 

đây làm ích làm tổn, phải biết chấp lấy Bồ-tát tịnh 

giới. Nếu các Bồ-tát thấy có chút pháp đối Tịnh 

giới Ba-la-mật-đa đây làm ích làm tổn, các Bồ-tát 

này chẳng năng nhiếp thọ được Bồ-tát Tịnh giới 

Ba-la-mật-đa. Nếu các Bồ-tát chẳng thấy chút 

pháp gọi là tác giả, các Bồ-tát này năng chính 

nhiếp thọ được Bồ-tát Tịnh giới Ba-la-mật-đa. Nếu 

các Bồ-tát thọ trì tịnh giới hồi hướng cầu tới Nhất 

thiết trí trí, mới gọi Tịnh giới Ba-la-mật-đa. Nếu 

các Bồ-tát thọ trì tịnh giới chẳng năng hồi cầu 

Nhất thiết trí trí, nên biết giới đây dù được tên giới 

mà chẳng phải Tịnh giới Ba-la-mật-đa, hoặc vì cầu 

Nhị thừa, quả thế gian vậy.   

 Lại, Mãn-từ-tử! Nếu các Bồ-tát tùy chỗ hành 

thí, không chẳng đều dùng Ðại bi làm đầu, thường 

phát khởi được tâm tương ưng tùy thuận hồi 

hướng Nhất thiết trí trí, nên biết đấy gọi đủ giới 

Bồ-tát.  

 Lại, Mãn-từ-tử! Nếu các Bồ-tát tùy chỗ hộ giới, 

không chẳng đều dùng Ðại bi làm đầu, thường 

phát khởi được tâm tương ưng tùy thuận hồi 



hướng Nhất thiết trí trí, nên biết đấy gọi đủ giới 

Bồ-tát.    

 Lại, Mãn-từ-tử! Nếu các Bồ-tát bị các hữu tình 

hoặc đánh hoặc mắng phỉ báng lăng nhục khinh dể 

các việc, tùy chỗ tu nhẫn không chẳng đều dùng 

Ðại bi làm đầu, thường phát khởi được tâm tương 

ưng tùy thuận hồi hướng Nhất thiết trí trí, nên biết 

đấy gọi đủ giới Bồ-tát.   

 Lại, Mãn-từ-tử! Nếu các Bồ-tát vì muốn cứu 

vớt tất cả hữu tình các thứ khổ não ác thú sanh tử, 

tùy hành tinh tiến không chẳng đều dùng Ðại bi 

làm đầu, thường phát khởi được tâm tương ưng 

tùy thuận hồi hướng Nhất thiết trí trí, nên biết đấy 

gọi đủ giới Bồ-tát.   

 Lại, Mãn-từ-tử! Nếu các Bồ-tát tùy tu tĩnh lự 

làm suy gẫm này: Ta nên dẫn phát tĩnh lự thù 

thắng, do đấy phát khởi thần thông thù thắng, biết 

các hữu tình tâm hành sai khác mới nói trao pháp 

dược, khiến thoát các khổ ác thú sanh tử. Lại nữa, 

vì điều phục phiền não tự thân để làm tịnh phước 

điền cho các hữu tình, kham dẫn phát nổi Nhất 

thiết trí trí. Suy gẫm như thế, tùy tu tĩnh lự tất cả 

đều dùng Ðại bi làm đầu, thường phát khởi được 

tâm tương ưng tùy thuận hồi hướng Nhất thiết trí 

trí, nên biết đấy gọi đủ giới Bồ-tát. 

   



 Lại, Mãn-từ-tử! Nếu các Bồ-tát tùy chỗ tu hành 

diệu huệ sâu thẳm, đều vì đối pháp xa lìa điên đảo 

được các khéo léo, nghĩa là uẩn khéo léo, hoặc giới 

khéo léo, hoặc xứ khéo léo, hoặc đế khéo léo, hoặc 

duyên khởi khéo léo, hoặc thị xứ phi xứ khéo léo.  

 Vì sao gọi là đối uẩn khéo léo? Là các Bồ-tát 

như thật biết rõ các thứ tự tướng có bao sắc uẩn. 

Như thật biết rõ các thứ tự tướng có bao thọ tưởng 

hành thức uẩn. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.    

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ các thứ tự 

tướng có bao sắc uẩn đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ các thứ tự tướng có bao thọ tưởng hành 

thức uẩn đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ các thứ cộng 

tướng có bao sắc uẩn. Như thật biết rõ các thứ 

cộng tướng có bao thọ tưởng hành thức uẩn. Như 

vậy gọi là đối uẩn khéo léo.  

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ các thứ cộng 

tướng có bao sắc uẩn đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ các thứ cộng tướng có bao thọ tưởng hành 

thức uẩn đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn 

khéo léo.  

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn 

hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc 



thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy 

gọi là đối uẩn khéo léo.  

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn 

hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết 

rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc vui hoặc 

khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo 

léo.     

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn 

hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc ngã 

hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

uẩn khéo léo.    

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

uẩn khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc 

không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy 

gọi là đối uẩn khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn 

hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn 

hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. 

Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.   



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn 

hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức 

uẩn hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất 

khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn 

hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức 

uẩn hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất 

khả đắc. Như vậy gọi là đối uẩn khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc uẩn 

hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thọ tưởng hành thức uẩn hoặc 

xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy 

gọi là đối uẩn khéo léo.   

  

 Vì sao gọi là đối giới khéo léo? Nghĩa là các Bồ-

tát như thật biết rõ có bao nhãn giới các thứ tự 

tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý 

giới các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo 

léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới các thứ tự 

tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới 

khéo léo.    



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao 

nhĩ tỷ thiệt thân ý giới các thứ cộng tướng. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới các thứ cộng 

tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới 

hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc vui hoặc 

khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo 

léo.  

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc ngã 

hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc tịnh 



hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới 

hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. 

Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất 

khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý 

giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất 

khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất 

khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý 

giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất 

khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới 

hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.    



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao thanh 

hương vị xúc pháp giới các thứ tự tướng. Như vậy 

gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ 

có bao thanh hương vị xúc pháp giới các thứ tự 

tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao thanh 

hương vị xúc pháp giới các thứ cộng tướng. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết 

rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới các thứ 

cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới 

hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết 

rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc vui 



hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc 

ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp 

giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả 

đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc 

pháp giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều 

bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc 

pháp giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng 

đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.    

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc giới 

hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp giới 

hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao 

nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới các thứ tự tướng. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới các 

thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

giới khéo léo.    

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có 

bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới các thứ cộng 

tướng. Như vậy gọi là đối giới khéo léo. 

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới các 



thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối giới khéo léo.  

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý 

thức giới hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả 

đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới 

hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức 

giới hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức 

giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới hoặc không hoặc bất không đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý 

thức giới hoặc không hoặc bất không đều bất khả 

đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất 

khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý 

thức giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất 

khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều 

bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt 

thân ý thức giới hoặc có nguyện hoặc không 

nguyện đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới 

khéo léo.  

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều 

bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt 

thân ý thức giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng 

lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo 

léo.    

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

thức giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý 

thức giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả 

đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xúc các thứ tự tướng. Như vậy gọi là 

đối giới khéo léo.   



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc các thứ tự 

tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc các thứ cộng tướng. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc các thứ cộng 

tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc 

thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy 

gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc vui hoặc 

khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo 

léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc ngã 



hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc tịnh 

hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc 

không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy 

gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc 

hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. 

Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất 

khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất 

khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất 

khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xúc hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất 

khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc 

xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy 

gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ tự tướng. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ các thứ tự tướng. Như vậy 

gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ tự tướng 

đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ 

tự tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ cộng tướng. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ các thứ cộng tướng. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ cộng tướng 

đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ các thứ 

cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

giới khéo léo. 



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thường hoặc 

vô thường đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có 

bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. 

Như vậy gọi là đối giới khéo léo.    

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ 

đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc 

vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc ngã hoặc vô 

ngã đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc 

ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tịnh hoặc bất 

tịnh đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc không hoặc 

bất không đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao 



nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc có tướng hoặc 

không tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có 

bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả 

đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc có nguyện 

hoặc không nguyện đều bất khả đắc. Như thật biết 

rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều 

bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vắng lặng 

hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng 

lặng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo 

léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc xa lìa hoặc 

chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như thật biết rõ có 

bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các 



thọ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. 

Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa 

phong không thức giới các thứ tự tướng. Như vậy 

gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ 

có bao thủy hỏa phong không thức giới các thứ tự 

tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao thủy 

hỏa phong không thức giới các thứ cộng tướng. 

Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết 

rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới các thứ 

cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối 

giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới 

hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết 



rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới hoặc vui 

hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới 

hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy 

gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy 

gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không 

thức giới hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất 

khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không 



thức giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều 

bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không 

thức giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều 

bất khả đắc. Như vậy gọi là đối giới khéo léo.    

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao địa giới 

hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thủy hỏa phong không thức giới 

hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối giới khéo léo. 

   

 Vì sao gọi là đối xứ khéo léo? Nghĩa là các Bồ-

tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ các thứ tự 

tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối xứ khéo 

léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ 

có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ các thứ tự tướng đều 

bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.  

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ các thứ cộng tướng. Như vậy gọi là 

đối xứ khéo léo.   



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết 

rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ các thứ cộng tướng 

đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc 

thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như vậy 

gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết 

rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc vui hoặc khổ 

đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc 

vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo 

léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc 

bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc 



không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như vậy 

gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc 

có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả 

đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả 

đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao nhãn xứ 

hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc xa lìa 

hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

các thứ tự tướng. Như thật biết rõ có bao thanh 

hương vị xúc pháp xứ các thứ tự tướng. Như vậy 

gọi là đối xứ khéo léo.   



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như thật biết rõ 

có bao thanh hương vị xúc pháp xứ các thứ tự 

tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo 

léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có bao thanh 

hương vị xúc pháp xứ các thứ cộng tướng. Như 

vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như thật biết 

rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ các thứ 

cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ 

hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như thật biết 

rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc vui 

hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc 



ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như thật 

biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp 

xứ hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất khả 

đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc 

pháp xứ hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều 

bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc 

pháp xứ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều 

bất khả đắc. Như vậy gọi là đối xứ khéo léo. 



 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao sắc xứ 

hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao thanh hương vị xúc pháp xứ 

hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối xứ khéo léo.   

  

 Vì sao gọi là đối đế khéo léo? Nghĩa là các Bồ-

tát như thật biết rõ có bao khổ thánh đế các thứ tự 

tướng. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh 

đế các thứ tự tướng. Như vậy gọi là đối đế khéo 

léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế các thứ tự tướng đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế các thứ tự 

tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo 

léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế các thứ cộng tướng. Như thật biết rõ có 

bao tập diệt đạo thánh đế các thứ cộng tướng. Như 

vậy gọi là đối đế khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế các thứ cộng tướng đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế các thứ 

cộng tướng đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả 



đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế 

hoặc thường hoặc vô thường đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối đế khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế hoặc vui hoặc khổ đều bất khả đắc. Như 

thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc vui 

hoặc khổ đều bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế 

khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế hoặc ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc 

ngã hoặc vô ngã đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối đế khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. 

Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế hoặc 

tịnh hoặc bất tịnh đều bất khả đắc. Như vậy gọi là 

đối đế khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế hoặc không hoặc bất không đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế 

hoặc không hoặc bất không đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối đế khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất 

khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo 



thánh đế hoặc có tướng hoặc không tướng đều bất 

khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều 

bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo 

thánh đế hoặc có nguyện hoặc không nguyện đều 

bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều 

bất khả đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo 

thánh đế hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều 

bất khả đắc. Như vậy gọi là đối đế khéo léo.   

 Lại, các Bồ-tát như thật biết rõ có bao khổ 

thánh đế hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả 

đắc. Như thật biết rõ có bao tập diệt đạo thánh đế 

hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Như 

vậy gọi là đối đế khéo léo. 
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